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(Kèm theo Kế hoạch số 662/KH- TrTHCS, ngày 27/8/2024 của trường THCS Hồng Thái Đông) 

--- 

 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp: 4;  Số học sinh: 159;  Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: Không. 

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 25; Trình độ đào tạo: Đại học: 24; Trên đại học: 01 

    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt: 22; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0 (03 GV hợp đồng dưới 01 năm) 

 

3. Thiết bị dạy học:   

STT Thiết bị dạy học Số lượng Bài dạy/ thí nghiệm/thực hành Ghi chú 

1 Máy tính, ti vi  Tất cả các bài học  

 

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập  

  

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 

1 Phòng bộ môn Tin học 01 

- Phạm vi: 01 lớp học/tiết học. 

- Nội dung: Dạy các bài thực hành hoặc các bài lý 

thuyết kết hợp thực hành. 

 

 

II. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

STT Bài học (1) 

Số 

tiết 

(2) 

Tuần 

Tiết 

theo 

PPCT 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Ghi 

chú 

 (4) 



 

 

 

 

Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng  

1 
Bài 1. Thế giới kĩ 

thuật số 
2 1, 2 1, 2 

1. Kiến thức 
- Thông qua máy tính và các thiết bị kĩ thuật số, công nghệ thông 

tin đã tác động mạnh mẽ, tạo ra những thay đối ở hầu hết các lĩnh 

vực trong cuộc sống, từ khoa học kĩ thuật đến đời sống xā hội. 

2. Năng lực 
- Nhận biết được sự có mặt của các thiết bị có gắn bộ xử lí thông 

tin ở khấp nơi (trong gia đinh, ở trường học, của hàng, bệnh viện, 

công sở, nhà máy...., trong mọi lĩnh vực (y tế, ngân hàng, hàng 

không, toán học,sinh học..., nêu được ví dụ minh họa. 

- Nêu được khả năng của máy tính và chỉ ra được một số ứng dụng 

thực tế của nó trong khoa học kĩ thuật và đời sống. 

- Giải thích được tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và 

xã hội thông qua các ví dụ cụ thể. 

3. Phẩm chất 
- Rèn luyện phẩm chất tự chủ trong việc sử dụng các sản phẩm công 

nghệ thông tin, thể hiện ở thái độ đối với công nghệ, tránh hai thái 

độ cực đoan; e ngại hoặc lạm dụng công nghệ. 

 

Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin  

2 
Bài 2. Thông tin trong 

giải quyết vấn đề. 
2 3,4 3,4 

1. Kiến thức 
- Vai trò của chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề và cách 

đánh giá chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề thông qua các 

tiều chí: tính liên quan, tính chính xác,tính đầy đủ,tính cập nhật. 

2. Năng lực 
- Giải thích được sự cấn thiết phải quan tâm đến chất lượng thông 

tin khi tìm kiếm,tiếp nhận và trao đối thông tin. Nêu được ví dụ 

minh họa. 

- Giải thích được tính mới, tính chính xác, tính đầy đủ, tính sử dụng 

được của thông tin. Nêu được ví dụ minh họa. 

3. Phẩm chất 

 



 

 

 

 

- Nâng cao tính trách nhiệm trong việc lựa chọn thông tin để giải 

quyết vấn đề được đặt ra. 

3 

Bài 3. Thực hành: 

Đánh giá chất lượng 

thông tin 

1 5 5 

1. Kiến thức 
- Đánh giá được tính hữu ích của thông tin được sử dụng để giải 

quyết một vấn đề cụ thể dựa trên các yếu tố xác định chất lượng 

thông tin. 

2. Năng lực 
- Tìm kiếm được thông tin để giải quyết vấn đề. 

- Đánh giá được chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề. 

3. Phẩm chất 

- Nâng cao tính trách nhiệm trong việc lựa chọn thông tin để giải 

quyết vấn đề được đặt ra. 

 

Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số  

4 

Bài 4. Một số vấn đề 

pháp lí về sử dụng 

dịch vụ Internet. 

2 6,8 6,8 

1. Kiến thức 
- Một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đối với đời sống 

con người và xā hội. 

- Một số nội dung liên quan đến luật Công nghệ thông tin, nghị 

định về sử dụng dịch vụ Internet, các khía cạnh pháp lí của việc sở 

hữu, sử dụng và trao đổi thông tin. 

- Một số hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu vǎn hoá khi 

hoạt động trong môi trường số thông qua một vài ví dụ. 

2. Năng lực 
- Có hiểu biết cơ bản vế pháp luật, đạo đức và văn hoá liên quan 

đến sử dụng tài nguyên thông tin và giao tiếp trên mạng. 

- Biết một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đối với 

đời sống con người và xā hội, nêu được ví dụ minh họa. 

- Biết một số nội dung liên quan đến luật Công nghệ thông tin, nghị 

định về sử dụng dịch vụ Internet, các khía cạnh pháp lí của việc sở 

hữu, sử dụng và trao đổi thông tin. 

- Biết một số hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hoá 

khi hoạt động trong môi trường số thông qua một vài ví dụ. 

 



 

 

 

 

3. Phẩm chất 
- Rèn luyện phẩm chất trung thực và trách nhiệm khi giao tiếp 

trong môi trường số. 

5 
Kiểm tra giữa học kì 

I 
1 7 7 

1. Kiến thức: 

Kiểm tra đánh giá  kết quả học tập đạt được của hs sau khi học 

xong các chủ đề: 

- Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng 

- Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin 

- Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số 

     2. Năng lực: 

- Năng lực tự học và tự chủ: Vận dụng được một cách linh hoạt 

những kiến thức, kĩ năng đã học hoặc kinh nghiệm đã có để làm 

bài kiểm tra. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự đánh giá được mức độ 

nhận thức của bản thân.  

Góp phần hình thành, phát triển các năng lực: 

- Nla: Sử dụng và quản lý các phương tiên công nghệ thông tin và 

truyền thông. 

- NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số.  

- NLc: Phát hiện và giải quyết được vấn đề với sự hỗ trợ của công 

nghệ kĩ thuật số. 

         3. Phẩm chất: Nhân ái; Trung thực. 

 

Chủ đề 4: Ứng dụng tin học  

5 
Bài 5. Tìm hiểu phần 

mềm mô phỏng 
1 9 9 

1. Kiến thức 
- Thông qua những ví dụ vế phẩn mêm mô phỏng, HS được bổ sung 

kiến thức vệ lợi ích của máy tính trong việc hỗ trợ học tập và nghiên 

cứu. 

2. Năng lực 
- Nêu dược ví dụ phần mêm mộ phòng. 

- Nhận ra được ích lợi của phẩn mểm mô phòng. 

3. Phẩm chất 

 



 

 

 

 

- Từ chỗ làm chủ được các phẩn mêm mô phòng, HS không chỉ 

thành thạo kī năng tin học mà còn yêu thích các môn học khác, 

chăm chi trong học tập. 

7 

Bài 6. Thực hành: 

Khai thác phần mềm 

mô phỏng 

2 10,11 10,11 

1.Kiến thúc 

- Thông qua việc khai thác phân mêm mô phòng, HS được bổ sung 

kiến thức vế lợi ích của máy tính trong việc hồ trợ học tập và nghiên 

cứu. 

2. Năng lực 
- Nêu được những kiến thức đã thu nhận từ việc khai thác một vài 

phẩn mêm mô phỏng. 

- Nhận biết được sự mô phông thế giới thực nhờ máy tính có thể 

giúp con người khám phá tri thức và giải quyết vấn đề. 

3. Phẩm chất 
- Từ chỗ làm chủ được các phần mêm mô phòng, HS không chỉ 

thành thạo kī năng tin học mà còn yêu thích các môn học khác, 

chăm chỉ trong học tập. 

 

8 

Bài 7. Trình bày 

thông tin trong trao 

đổi và hợp tác. 

1 12 12 

1. Kiến thức 
- Cách thức sử dụng bài trình chiếu và sơ đổ tư duy để trình bày 

thông tin. 

- Sử dụng hình ảnh, biểu đổ, video một cách hợp lí trong trình bày 

thông tin. 

- Khả năng đính kèm văn bản, ảnh, video, trang tính vào sơ đô tư 

duy. 

2.Nāng lực 
- Sử dụng được bài trình chiếu và sơ đổ tư duy trong trao đổi thông 

tin và hợp tác. 

- Biết được khả năng đính kèm văn bản, ảnh, video, trang tính vào 

so dô tu duy. 

3. Phẩm chất 

- Bồi dưỡng niềm đam mê và yêu thích tin học. 

 



 

 

 

 

13 

Bài 8. Thực hành: Sử 

dụng công cụ trực 

quan trình bày thông 

tin trong trao đổi và 

hợp tác( Chủ đề 

STEM) 

2 13,14 13,14 

1. Kiến thức 
- Cách đính kèm văn bản, ảnh, video, trang tính vào so dô tu duy. 

- Cách tạo bài trình chiếu có sử dụng hình ảnh, biểu đổ và video hop 

li. 

2. Năng lực 

- Sử dụng được hình ảnh, biểu đổ, video một cách hợp lí. 

- Tạo được sơ đổ tư duy có đính kèm văn bản, hình ånh,video và 

trang tính. 

- Tạo được bài trình chiếu có sử dụng hình ảnh, biểu đô và video 

hợp lí. 

3. Phẩm chất 

- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, tự chủ và tôn trọng người khác 

thông qua hoạt đtong thực hành sử dụng sơ đổ tư duy và bài trình 

chiếu để trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác. 

11 

15 Ôn tập cuối học kì I 1 15 15 

          1. Kiến thức: 

 - Tổng hơp, hệ thống được kiến thức đã học trong chủ đề 1, 2, 3, 4. 

- Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng 

- Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin 

- Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số 

- Chủ đề 4: Ứng dụng tin học 

           2. Năng lực:  

Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực 

giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực Tin học (NLc) 

           3. Phẩm chất: Nhân ái; Trung thực. 

 

16 
Kiểm tra cuối học kì 

I 
1 16 16 

           1. Kiến thức: 

Kiểm tra đánh giá  kết quả học tập đạt được của hs sau khi học xong 

các chủ đề: 

- Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng 

- Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin. 

- Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số 

- Chủ đề 4: Ứng dụng tin học. 

 



 

 

 

 

           2. Năng lực:  

Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực 

giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực Tin học (NLc) 

          3. Phẩm chất: Nhân ái; Trung thực. 

17 
Bài 9a. Sử dụng công 

cụ xác thực dữ liệu. 
2 17,18 17,18 

1. Kiến thức 
- Công cụ xác thực dữ liệu (Data Validation) của phân mêm bảng 

tính. 

2. Năng lực 
- Sử dụng được công cụ xác thực dữ liệu (Data Validation) của phẩn 

mểm bảng tính để giải quyết bài toán quản lí tài chính. 

3. Phẩm chất 
- Rèn luyện tính chính xác, tư duy tính toán thông qua việc xây 

dựng cấu trúc bảng tính điện từ giải quyết bài toán quần lí tài chính 

gia đình và sử dụng công cụ xác thực dữ liệu (Data Validation) của 

phan mêm bảng tính. 

 

HỌC KỲ II  

15 
Bài 10a. Sử dụng 

hàm COUNTIF 
2 19,20  19,20 

1. Kiến thức 
- Hàm đếm theo điểu kiện COUNTIF trong phân mêm bảng tinh. 

2. Năng lực 
- Sử dụng được hàm đếm theo điểu kiện COUNTIF trong giải 

quyết bài toán thực tếvê quan lí tài chính. 

3. Phẩm chất 
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và 

tự học. 

 

16 
Bài 11a. Sử dụng 

hàm SUMIF. 
2 21,22 21,22 

1. Kiến thức 
- Hàm tính tổng theo điểu kiện SUMIF trong phần mềm bảng tính. 

2. Năng lực 
- Sử dụng được hàm tính tổng theo điểu kiện SUMIF trong giải 

quyết bài toán quản lí tài chính gia đình. 

3. Phẩm chất 

 



 

 

 

 

-  Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và 

tự học. 

17 
Bài 12a. Sử dụng 

hàm IF. 
2 23,24 23,24 

1. Kiến thức 
- Hàm điều kiện IF trong phẩn mềm bảng tính. 

2. Năng lực 
- Sử dụng được hàm điểu kiện IF trong giải quyết bài toán thực tiến 

vế quản lí tài chính. 

3. Phẩm chất 
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và 

tự học. 

 

19 
Kiểm tra giữa học kì 

II 
1 25 24 

             1. Kiến thức: 

Kiểm tra đánh giá  kết quả học tập đạt được của hs sau khi học xong 

các chủ đề: 

- Chủ đề 4: Ứng dụng tin học. 

            2. Năng lực:  

Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực 

giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực Tin học (NLc) 

           3. Phẩm chất: Nhân ái; Trung thực. 

 

18 

Bài 13a. Hoàn thiện 

bảng tính quản lí tài 

chính gia đình. 

1 26 25 

1.Kiến thúc 
- Dữ liệu tham chiếu trong các trang tính khác. 

- Trực quan hoá dữ liệu bằng biểu đồ. 

2. Năng lực 
- Tạo được trang tính tổng hợp thông tin thu,chi gia dinh. 

- Hoàn thiện bảng tính quản lí tài chính gia đình. 

3. Phẩm chất 
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, kiên trì và cẩn thận trong học và 

tự học. 

 

       

Chủ đề 5:  Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính  

20 
Bài 14. Giải quyết 

vấn đề. 
2 27,28 26,27 1. Kiến thức 

 



 

 

 

 

- Quy trình giải quyết vấn để và trình bày giải pháp dưới dạng thuật 

toán. 

2. Năng lực 
- Trình bày được quá trìh giải quyết vấn để và mô tả được giải pháp 

dưới dạng thuật toán (bằng phương pháp liệt kế các bước hoặc bằng 

sơ đổ khối). 

3. Phẩm chất 
- Rèn luyện tinh thân trách nhiệm thông qua việc giải quyết những 

văn để cụ thể. 

21 
Bài 15. Bài toán tin 

học. 
2 29,30 28,29 

1. Kiến thức 

- Bài toán tin học và quy trình con người chuyển một phẩn văn để 

cho máy tính giải quyết thông qua bài toán tin học. 

2. Năng lực  
- Giải thích được trong quy trình giải quyết vấn để có những bước 

(những vấn để nhỏhơn) có thể chuyển giao cho máy tính thực hiện, 

nêu được vi dụ minh hoạ. 

- Giái thích được khái niệm bài toán trong tin học là một nhiệm vụ 

có thể giao cho máy tính thực hiện, nêu dược ví dụ mình hoạ. 

- Nêu được quy trình con người giao bài toán cho máy tính giải 

quyết. 

3. Phẩm chất 
- Rèn luyện tinh thân trách nhiệm thông qua việc khai thác nguôn 

lực công nghệnhằm tự động hoá một số hoạt động, giải quyết vấn 

để thực tế. 

 

22 Ôn tập cuối học kì II 1 31 30 

           1. Kiến thức: 

- Tổng hơp, hệ thống được kiến thức đã học trong chủ đề 3, 4: 

- Chủ đề 4: Ứng dụng tin học 

- Chủ đề 5:  Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. 

          2. Năng lực:  

Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực 

giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực Tin học (NLc) 

 



 

 

 

 

         3. Phẩm chất: Nhân ái; Trung thực. 

23 
Kiểm tra cuối học kì 

II 
1 32 31 

         1. Kiến thức: 

Kiểm tra đánh giá  kết quả học tập đạt được của hs sau khi học xong 

các chủ đề: 

- Chủ đề 4: Ứng dụng tin học 

- Chủ đề 5:  Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. 

         2. Năng lực:  

- Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực 

giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực Tin học (NLc) 

         3. Phẩm chất: Nhân ái; Trung thực. 

 

24 

Bài 16. Thực hành: 

Lập chương trình máy 

tính 

2 33,34 32,33 

1. Kiến thức 
- Vận dụng kiến thức thuật toán vào giải quyết một số bài toán 

tin học đơn giản. 

2. Năng lực 
- Sử dụng được cấu trúc tuẩn tự, rẽ nhánh, lặp trong mô tả 

thuật toán. 

- Giải thích được chương trình là bản mô tả thuật toán 

bằng ngôn ngữ mà máy tính cóthể“hiểu” và thực hiện. 

3. Phẩm chất 
- Rèn luyện tinh thấn trách nhiệm, đức tính kiến trì, cấn thận thông 

qua việc thực hiện nhiệm vụ thực hành trên máy tính, tạo ra sản 

phẩm số. 

 

Chủ đề 6:  Hướng nghiệp với tin học  

25 
Bài 17. Tin học và thế 

giới nghề nghiệp 
1 35 34 

1. Kiến thức 
- Các nghể và nhóm nghề tin học. 

- Lao động tin học tại các doanh nghiêp,công ti. 

- Bình đẳng giới trong nghề nghiệp tin học. 

2. Năng lực 
- Trình bày được công việc đặc thù và sản phẩm chính của 

người làm tin học trong ít nhất ba nhóm nghê. 

 



 

 

 

 

- Nêu và giải thích được ý kiến cá nhân (thích hay không 

thích,...) vể một nhóm nghếnào đó. 

- Nhận biết được đặc trưng cơ bản của nhóm nghể thuộc hướng 

Tin học ứng dụng vànhóm nghể thuộc hướng Khoa học máy 

tính. 

- Tìm hiểu được (thông qua Internet và những kênh thông tin 

khác) công việc ở một số doanh nghiệp, công ti có sử dụng 

nhân lực thuộc các nhóm ngành đã được giói thiệu. 

- Giải thích được cả nam và nữ đểu có thể thích hợp với các ngành 

nghể trong lĩnh vực tin hoc. 

3. Phẩm chất 

- Hình thành và phát triển một cách hiệu quả cho HS phẩm chất 

trung thực, tự tin vàtrách nhiệm thông qua việc tìm hiểu nghế 

nghiệp tin học. 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

Giữa Học kỳ 1 
45 

Phút 
Tuần 7 

*Kiến thức: 

Kiểm tra đánh giá  kết quả học tập đạt được của hs sau khi học xong các 

chủ đề: 

- Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng 

- Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin 

- Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số 

* Năng lực: 

- Năng lực tự học và tự chủ: Vận dụng được một cách linh hoạt những 

kiến thức, kĩ năng đã học hoặc kinh nghiệm đã có để làm bài kiểm tra. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự đánh giá được mức độ nhận 

thức của bản thân.  

Góp phần hình thành, phát triển các năng lực: 

- Nla: Sử dụng và quản lý các phương tiên công nghệ thông tin và truyền 

thông. 

Kiểm tra viết 



 

 

 

 

- NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số.  

- NLc: Phát hiện và giải quyết được vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ 

kĩ thuật số. 

* Phẩm chất: Nhân ái; Trung thực. 

Cuối Học kỳ 1 
45 

Phút 

Tuần 

16 

* Kiến thức: 

Kiểm tra đánh giá  kết quả học tập đạt được của hs sau khi học xong các 

chủ đề: 

- Chủ đề 4: Ứng dụng tin học. 

* Năng lực:  

Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo; Năng lực Tin học (NLc) 

* Phẩm chất: Nhân ái; Trung thực. 

Kiểm tra 

thực hành 

Giữa Học kỳ 2 
45 

Phút 

Tuần 

24 

* Kiến thức: 

Kiểm tra đánh giá  kết quả học tập đạt được của hs sau khi học xong các 

chủ đề: 

- Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số 

- Chủ đề 4: Ứng dụng tin học 

* Năng lực:  

Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo; Năng lực Tin học (NLc) 

* Phẩm chất: Nhân ái; Trung thực. 

Kiểm tra viết 

Cuối Học kỳ 2 
45 

Phút 

Tuần 

31 

* Kiến thức: 

Kiểm tra đánh giá  kết quả học tập đạt được của hs sau khi học xong các 

chủ đề: 

- Chủ đề 4: Ứng dụng tin học 

- Chủ đề 5:  Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. 

* Năng lực:  

Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giao tiếp và hợp tác; Năng lực giải quyết 

vấn đề và sáng tạo; Năng lực Tin học (NLc) 

* Phẩm chất: Nhân ái; Trung thực. 

Kiểm tra 

thực hành 
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